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PHIẾU KHẢO SÁT
Đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; 
xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm 
-----
Để có cơ sở xem xét, đánh giá thực tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời, kiến nghị đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (trọng tâm là việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm); xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm (trọng tâm là việc thi hành Luật Xuất bản); UBND huyện tiến hành điều tra, khảo sát thông qua Phiếu điều tra, khảo sát dưới hình thức trực tiếp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn huyện.
Nhằm đảm bảo việc khảo sát đạt được kết quả, đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu (X) vào ô có nội dung tương ứng, đối với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời đề nghị Ông/Bà ghi câu trả lời cụ thể. Ý kiến của Ông/Bà sẽ là những thông tin có giá trị đối với công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu của chúng tôi. 
Chúng tôi cam kết các thông tin của Ông/Bà cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý Nhà nước và mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ông/Bà.
A. THÔNG TIN CHUNG
- Họ và tên: 
- Giới tính: 		          Nam    		      Nữ   
- Độ tuổi:	 Dưới 30     Từ  30-40       Từ  40-50        Trên 50   
- Trình độ:	
Chưa qua đào tạo   Trung cấp, cao đẳng     Đại học   Trên đại học  
- Thuộc đối tượng khảo sát:
+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện  
+ Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các xã, thị trấn 
+ Cá nhân khác 
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI
TIẾT THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Câu 1. Ông/Bà đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay như thế nào?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Kịp thời, đầy đủ
	Chưa kịp thời, đầy đủ

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	


Câu 2. Ông/Bà đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định
chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay như thế nào?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Thống nhất, 
đồng bộ
	Chưa thống nhất, đồng bộ

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	


Câu 3. Ông/Bà đánh giá tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay như thế nào? (có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án phù hợp)
	[bookmark: _Hlk165876384]TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Các quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương
	
	
	
	

	2. Có các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý hợp lý
	
	
	
	

	3. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện rõ ràng
	
	
	
	

	4. Các quy định rõ ràng, cụ thể đảm bảo việc hiểu và thực hiện thuận tiện, thống nhất, đồng bộ
	
	
	
	


II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHO THI HÀNH PHÁP LUẬT
Câu 4. Ông/Bà đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật như thế nào?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả  
	Kịp thời, đầy đủ nhưng chưa phù hợp và hiệu quả
	Chưa kịp thời, đầy đủ; chưa phù hợp, hiệu quả

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	
	


Câu 5. Ông/Bà đánh giá tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật như thế nào?
	


TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	
	Đảm bảo
	Chưa đảm bảo
	Đảm bảo
	Chưa đảm bảo

	1. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	
	
	
	

	2. Năng lực cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	
	
	
	

	3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
	
	
	
	


Câu 6: Ông/Bà đánh giá mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật như thế nào?
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TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	
	Đã đáp ứng
	Đáp ứng một phần
	Chưa đáp ứng 
	Đã đáp ứng
	Đáp ứng một phần
	Chưa đáp ứng 

	1. Kinh phí đảm bảo cho  thi hành pháp luật
	
	
	
	
	
	

	2. Cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ kỹ thuật bảo đảm cho thi hành pháp luật
	
	
	
	
	
	


III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
Câu 7. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền tại địa phương?
	TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	
	Đã đáp ứng
	Đáp ứng một phần
	Chưa đáp ứng 
	Đã đáp ứng
	Đáp ứng một phần
	Chưa đáp ứng 

	1. Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	
	
	
	
	
	

	2. Việc thi hành đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất các quy định của pháp luật.
	
	
	
	
	
	

	3. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
	
	
	
	
	
	


Ý kiến khác (nếu có):  
	
	
Câu 8. Ông/Bà đánh giá như thế nào về quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay?
	
TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Công khai
	
	
	
	

	2. Minh bạch
	
	
	
	

	3. Thực hiện dễ dàng, thuận lợi
	
	
	
	

	4. Kết quả giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định
	
	
	
	

	5. Yêu cầu, thủ tục ngoài quy định pháp luật
	
	
	
	


Câu 9. Theo Ông/Bà, hiện nay lĩnh vực nào có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhất?
	TIÊU CHÍ
	ĐÁNH GIÁ

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	


Lĩnh vực khác (đề nghị ghi cụ thể)……………………………………….
Câu 10. Ông/Bà đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật của tổ chức, cá nhân hiện nay?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Hiểu biết đầy đủ, toàn diện
	Hiểu biết chưa đầy đủ, toàn diện
	Không đánh giá được

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	
	


Câu 11. Ông/Bà cho biết mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hiện nay?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Tuân thủ đầy đủ các quy định; không có sai phạm 
	Chưa tuân thủ đầy đủ; còn để xảy ra sai phạm
	Không tuân thủ pháp luật, có nhiều sai phạm 

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	
	


Câu 12. Theo Ông/Bà, nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật? (có thể lựa chọn nhiều phương án phù hợp)
	TIÊU CHÍ
	LĨNH VỰC

	
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Việc thi hành Luật Xuất bản

	1. Quy định pháp luật còn thiếu hoặc không phù hợp với thực tế
	
	

	2. Ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, người dân chưa cao
	
	

	3. Tổ chức, người dân khó tiếp cận thông tin pháp luật 
	
	

	4. Hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân còn thấp
	
	

	5. Mức độ hiểu biết pháp luật của tổ chức, cá nhân còn hạn chế
	
	

	6. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật chưa nghiêm, không đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa
	
	

	7. Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	

	8. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.
	
	

	9. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành pháp luật chưa đảm bảo.
	
	


Nguyên nhân khác (đề nghị ghi cụ thể:
	
Câu 13. Ông/Bà đánh giá việc phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật hiện nay như thế nào?
	LĨNH VỰC
	ĐÁNH GIÁ

	
	Vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo phòng ngừa vi phạm 
	Vi phạm được phát hiện, xử lý nhưng chưa kịp thời, chưa phòng ngừa vi phạm
	Vi phạm nhiều nhưng chỉ xử lý được một phần
	Vi phạm phát hiện được nhưng không xử lý
	Vi phạm nhưng không được phát hiện và xử lý

	1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	2. Việc thi hành Luật Xuất bản
	
	
	
	
	


Câu 14. Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, cơ quan nhà nước cần chú trọng thực hiện các biện pháp nào sau đây? (có thể lựa chọn nhiều phương án phù hợp)
	TIÊU CHÍ
	ĐÁNH GIÁ

	1. Tăng cường biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổ chức, cá nhân
	

	2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật
	

	3. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức
	

	4. Tăng tính răn đe của các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật
	

	5. Cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân và kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền phải nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và công khai, minh bạch
	

	6. Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ công 
	


Biện pháp khác (đề nghị ghi cụ thể):………………………………………
Câu 15. Theo Ông/Bà, quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết văn bản quy phạm pháp luật nào hiện nay còn chưa phù hợp, chưa mang tính thống nhất, khả thi? (Đề nghị ghi cụ thể điều, khoản, điểm văn bản và nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn)
1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm? 
2. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành?
3. Lĩnh vực khác có liên quan:……………………………………………
Xin trân trọng cảm ơn Ông/Bà./.





